
1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 

chức năm 2019.

2
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức.

1 Luật Báo chí năm 2016 (được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018) .

2

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 

27/01/2022 của Chính phủ).

3
Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định

việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

4
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03-06-2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

5
Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

6

Các kỹ năng chuyên ngành:

- Kỹ năng sử dụng thiết bị truyền thông;

- Kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên trang thông tin điện tử;

- Kỹ năng viết, biên tập Bản tin số;

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ AI vào công tác truyền thông.

1
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 (được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 

28/2018/QH14 ngày 15/6/2018).

2
Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

4
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển và ứng dụng 

công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

5
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt 

động xúc tiến thương mại.

6 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

1 Luật Thư viện năm 2019.

2
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư 

viện.

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Công văn số 1864/SNV-CCVC ngày 09/10/2023 của Sở Nội vụ)

II. NGÀNH CÔNG THƯƠNG: Mã ngành dự tuyển COTH

I. NGÀNH BÁO CHÍ: Mã ngành dự tuyển BACH

III. NGÀNH THƯ VIỆN: Mã ngành dự tuyển THVI

PHẦN I: TÀI LIỆU DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC MÃ NGÀNH DỰ TUYỂN

PHẦN II: TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁC MÃ NGÀNH DỰ TUYỂN



2

3
Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lưu trữ.

4
Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy.

5
Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT  ngày 22/11/2022 ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục 

mầm non và phổ thông.

6
Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT ngày 17/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn thư 

viện cơ sở giáo dục đại học.

7

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 

thư viện.

1 Luật Lưu trữ năm 2011.

2
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lưu trữ.

3
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ bí mật Nhà nước.

4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

5 Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

6

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 

và công chức chuyên ngành văn thư.

7
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc, gửi nhận văn bản điện 

tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

1

Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

2
Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

3

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học.

4
Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

1 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

2 Luật Kế toán năm 2015.

3 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế 

toán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

4
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật 

quản lý, sử dụng tài sản công.

V. NGÀNH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Mã ngành dự tuyển TBTN

VI. NGÀNH KẾ TOÁN: Mã ngành dự tuyển KETO

IV. NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ: Mã ngành dự tuyển VATH
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5
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập.

6

Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự 

chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024) .

2
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật dược.

3

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính 

phủ.

4
Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về y 

đức".

5
Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

6
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

1 Luật Giáo dục năm 2019.

2
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo 

dục.

3
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4

Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội 

trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công 

lập.

1 Luật Công nghệ thông tin năm 2006.

2
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước.

3
Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ.

4

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

5
Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12-09-2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về

điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.

6
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022  của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

VIII. NGÀNH GIÁO VỤ: Mã ngành dự tuyển GIVU

VII. NGÀNH Y TẾ: Mã ngành dự tuyển SYTE

IX. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Mã ngành dự tuyển CNTT
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Các kỹ năng chuyên ngành công nghệ thông tin:

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

- Biên tập trang thông tin điện tử;

- An toàn bảo mật thông tin;

- Kỹ năng tin học văn phòng.

(Có nội dung cụ thể kèm theo)

1

Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội và được sửa đổi, bổ sung tại 

Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên 

quan đến quy hoạch.

2

Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội và được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch.

3
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật khoa học và Công nghệ.

4

Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

kiểm tra nhà nước về đo lường, được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

5
Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

2
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

3
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội.

4
Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

1

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức.

2

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối 

với cán bộ, công chức, viên chức

3
Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

4

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 

định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức.

XI. NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Mã ngành dự tuyển LADO

X. NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: Mã số dự tuyển KHCN

XII. NGÀNH NỘI VỤ: Mã ngành dự tuyển NOVU
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1 Luật Trồng trọt năm 2018.

2 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

3 Luật Thủy sản năm 2017.

4 Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013.

5 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Trồng trọt.

6 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông.

7 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP, ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

8
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Thủy sản.

1 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

2
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi 

phạm hành chính.

3
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

4
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ 

giúp pháp lý.

5
Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

1 Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2009.

2

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản Văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ.

3
Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch quy định về 

tổ chức và hoạt động của bảo tàng.

4
Quyết định số 432/QĐ-BVHTTDL ngày 01/3/2023 Ban hành kế hoạch triển khai xây dựng môi trường 

văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 - 2025.

1
Luật Báo chí năm 2016 (được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018).

2

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 

27/01/2022 của Chính phủ) .

3
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực 

báo chí, xuất bản.

4
Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

XV. NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Mã ngành dự tuyển VAHO

XIV. NGÀNH TƯ PHÁP: Mã ngành dự tuyển TUPH.

XIII. NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Mã ngành dự tuyển NONG

XVI. NGÀNH PHÓNG VIÊN: Mã ngành dự tuyển PHVI



6

5
Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

1 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

2 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

3 Luật Báo chí năm 2016 (được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018) .

4 Luật Quảng cáo 2016.

5
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều 

của Luật Đầu tư.

6
Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

7
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

8
Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải thiện, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.

9

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi việc sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2021-2025.

10

Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

1
Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 

2019, 2020.

2
Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến 

trúc.

3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát 

triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 

kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình 

hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

XVIII. NGÀNH XÂY DỰNG: Mã ngành dự tuyển KYSU

XVII. NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ: Mã ngành dự tuyển KEHO
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